
 

 

KHỐI LÁ 

Chủ đề 02: BẢN THÂN CỦA BÉ 

Thời gian:  02 tuần (Từ 30/09/2024 11/10/2024) 

    

* MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ: 

 

1-PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (MT1) 

- Ném trúng đích đứng (xa 2m x cao 1,5m) (phối hợp giữa mắt tay và chân).(MT6) 

- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống (MT16) 

- Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ (MT20)  

- Biết thực hiện các kỹ năng phòng cháy, thoát hiểm khỏi đám cháy (MT21) 

2- PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC  
- Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng (MT27) 

- Nhận biết số đếm, số lượng (MT33) 

- Nhận biết đặc điểm của bản thân (MT46) 

3- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Nhận dạng và phát âm được chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt và chữ số từ 0 -> 10.(MT70) 

- Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói.(MT75) 

- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái.(MT76) 

- Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp (MT87) 

4- PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

-  Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản. (MT103) 

-  Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn. (MT 104) 

5- PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - XÃ HỘI 

- Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội. (MT114) 

- Dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi.(MT124) 

- Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức 

ăn.(MT145) 



 

MẠNG CHỦ ĐỀ 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC GIÁC QUAN CỦA BÉ 

1 tuần (Từ 30/09-04/10/2024) 
 

 

BÉ LÀM GÌ ĐỂ CƠ THỂ KHỎE MẠNH 

1 tuần (Từ 07/10-11/10/2024) 
 

 

        BẢN THÂN CỦA BÉ 

 02 tuần (Từ 30/09/2024 

11/10/2024) 
 



CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC GIÁC QUAN CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (Từ 30/09/2024 -> 04/10/2024) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

-Thực hiện được các 

động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp 

(MT1) 

- Ném trúng đích đứng 

(xa 2m x cao 1,5m) 

(phối hợp giữa mắt tay 

và chân).(MT6) 

- Có một số hành vi và 

thói quen tốt trong ăn 

uống (MT16) 

- Biết thực hiện các kỹ 

năng phòng cháy, 

thoát hiểm khỏi đám 

cháy (MT21) 

 

- Xem xét và tìm hiểu 

đặc điểm của các sự vật, 

hiện tượng (MT27) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT33) 

- Nhận biết đặc điểm  của 

bản thân (MT46) 

- Nhận dạng và phát âm 

được chữ cái trong bảng 

chữ cái Tiếng Việt và 

chữ số từ 0 -> 

10.(MT70) 

- Bắt chước hành vi viết 

và sao chép từ, chữ 

cái.(MT76) 

 

-  Cắt theo đường viền 

thẳng và cong của các 

hình đơn giản. (MT103) 

- Dán các hình vào đúng 

vị trí cho trước, không 

bị nhăn. (MT 104) 

 

- Dễ hòa đồng với bạn bè 

trong nhóm 

chơi.(MT107) 

-Tiết kiệm trong sinh 

hoạt: tắt điện, tắt quạt 

khi ra khỏi phòng, khóa 

vòi nước sau khi dùng, 

không để thừa thức 

ăn.(MT145) 
 

 

NỘI DUNG 

- Thực hiện đúng, 

thuần thục các động 

tác của bài thể dục 

theo hiệu lệnh hoặc 

theo nhịp bản nhạc bài 

-  Làm thử nghiệm và sử 

dụng công cụ đơn giản để 

quan sát, so sánh, dự 

đoán, nhận xét và thảo 

luận. Ví dụ: Thử nghiệm 

- Tô, đồ các nét chữ, sao 

chép một số ký hiệu, 

chữ cái, tên của mình. 

Nhận dạng các chữ 

trong bảng chữ cái tiếng 

- Cắt theo đường thẳng, 

đường cong. Cắt rời các 

hình trên tạp chí, họa 

báo, trên hình vẽ sẵn 

theo yêu cầu, theo ý 

- Biết tạo sự thân thiện 

trong quá trình tham gia 

chơi tập thể. Nhanh 

chóng nhập cuộc để cùng 

chơi với các bạn. 



hát. Bắt đầu và kết 

thúc đúng nhịp 

- Ném xa bằng 1 tay 

- Mời cô, mời bạn khi 

ăn và ăn từ tốn. Không 

đùa nghịch, không làm 

đổ vãi thức ăn 

- Cháu biết cách đi 

khom sát tường.  Biết 

la lên khi có đám cháy 

 

 

gieo hạt/trồng cây được 

tưới nước và không tưới, 

theo dõi và so sánh sự 

phát triển. 

- Gộp các nhóm đối 

tượng trong phạm vi 10 

và đếm. Tách một nhóm 

đối tượng trong phạm vi 

10 thành hai nhóm bằng 

các cách khác nhau. 

- Nói đúng họ, tên, ngày 

sinh, giới tính của bản 

thân khi được hỏi, trò 

chuyện. 

 

Việt. 

- Làm quen với cách 

viết tiếng việt, hướng 

viết các nét chữ. Sao 

chép 1 số kí hiệu, chữ 

cái, tên của mình. 

 

thích của trẻ. 

- Dán hình theo ý thích. 

Dán hình vào vị trí qui 

định. Không bị nhăn. 

Dán hình trang trí bức 

tranh 

 

 

- Tiết kiệm điện nước 

trong gia đình và lớp học 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

-TDS: Tập thể dục 

sáng kết hợp bài “Đu 

quay” 

-TDGH:  Trườn kết 

hợp trèo qua ghế 

HĐNT: Thi xem đội 

nào tài. Cùng thi tài 

-TH: Vẽ tô màu chân 

dung bé (Trang 4) 

-HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: 

Vẽ, tô màu cơ thể bé. 

-HĐNT:  

+ Quan sát vườn hoa (bé 

nhìn thấy gì).  

+ Thử nghiệm: Nước 

lạnh, nước âm. Tham 

quan nhà bếp  (Bé ngửi 

thấy gì).  

+ Quan sát vườn rau 

muống. Thử nghiệm 

“Âm thanh kỳ diệu”  

-KPKH: Chức năng của 

các bộ phận cơ thể  

-LQVH: Kể chuyện 

“Mỗi người một việc  

-LQCV: Chữ  A, Ă, Â  

(Tiết 1) 

-HĐVC: 

+ Góc thư viện : Đọc 

sách chủ đề về bản thân. 

Xem album chủ đề bản 

thân. 

+ Góc phân vai: Gia 

đình, bán hàng  

- HĐ chiều:  

-GDAN: Dạy hát 

“Năm giác quan” 

-Tạo hình: Vẽ tô màu 

chân dung bé (Trang 

4) 

- HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, 

tô màu cơ thể bé. 

Trang trí thiệp, gói quả 

tặng sinh nhật bạn. Tô 

màu, cắt dán các ký 

hiệu phân biệt bạn trai 

- HĐVC:  

+ Góc phân vai: Gia 

đình. Cửa hàng ăn uống. 

Bán hàng thực phẩm 

+ Góc xây dựng: Xây 

công viên cây xanh. 

-HĐ chiều: 

+ Nêu gương  

+ Sinh hoạt tập thể 



Trang trí thiệp, gói 

quả tặng sinh nhật 

bạn. Tô màu, cắt dán 

các ký hiệu phân biệt 

bạn trai - bạn gái. Cắt 

dán làm album về các 

giác quan. Cắt dán 

trang trí hình bạn trai, 

bạn gái. 

- HĐ chiều:  

+ ÔN TTVS: Ôn rửa 

tay 

 

 

-LQVT: Tách gộp trong 

phạm vi 4 (Trang 8) 

-STEAM: Chiếc khung 

ảnh của bé (Tiết 1) 

-HĐVC:  

+ Góc học tập: Chơi lô 

tô các giác quan. Nối các 

giác quan với chức năng. 

Tách nhóm đối tượng 

theo yêu cầu. Chiếc túi 

kỳ diệu. Ôn tách gộp 

trong phạm vi 3- Trò 

chơi: Ong tìm 

chữKidmatrs: Ngôi nhà 

của Bailey: Điền vào chổ 

trống, chọn hình có từ 

cho sẳn 

+ Góc thiên nhiên: Phân 

biệt nóng- lạnh  

 

+ HDTC: Xếp chữ cái 

theo yêu cầu  

+ Ôn Luyện: Tập tô nét 

xiên phải, xiên trái 

(Trang 3) 

 

- bạn gái. Cắt dán làm 

album về các giác 

quan. Cắt dán trang trí 

hình bạn trai, bạn gái. 

 +  Góc thiên nhiên: 

Làm dây chuyền bằng 

lá mì   

 

 



KẾ HỌACH TUẦN 1 

Chủ đề nhánh : CÁC GIÁC QUAN CỦA BÉ 

Thời gian: 1 Tuần (Từ 30/09/2024 -> 04/10/2024) 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI 

 (30/09/2024) 

THỨ BA 

 (01/10/2024) 

THỨ TƯ  

(02/10/2024) 

THỨ NĂM  

(03/10/2024) 
THỨ SÁU (04/10/2024) 

LỄ GIÁO 
- Dạy cháu biết yêu thương, giúp đỡ bạn, không tranh giành đồ chơi 

- Có thói quen tốt trong ăn uống: ăn uống từ tốn, không nói chuyện trong khi ăn. Ho ngáp biết lấy tay che miệng 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh trò chuyện về các giác quan, dán tranh ảnh sưu tầm 

- Cho trẻ chơi: góc thư viện; Viết và trang trí chữ cái a, ă, â 

THỂ DỤC SÁNG -Tập thể dục sáng kết hợp bài “Đu quay” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

-  Quan sát vườn hoa (bé 

nhìn thấy gì) 

- TCVĐ: Thi xem đội nào 

tài 

 

- Thử nghiệm “Nước 

lạnh, nước ấm” 

- TCVĐ: Cùng thi đua 

- Tham quan nhà bếp  (Bé 

ngửi thấy gì) 

-TCVĐ:  Thi xem đội nào 

tài 

 

- Thử nghiệm “Âm thanh kỳ 

diệu”  

- TCVĐ:  Cùng thi đua 

- Quan sát vườn rau của 

trường 

 -TCVĐ:  Thi xem đội 

nào tài 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

- LQVH: Kể chuyện “Mỗi 

người một việc 

-LQCV: Chữ  A, Ă, Â 

(Tiết 1) 

GDÂN: Dạy hát “Năm 

giác quan” 

-LQVT: Tách gộp trong 

phạm vi 4 (Trang 8) 

 

-TH: Vẽ tô màu chân dung bé 

(Trang 5) 

-TDGH: Ném xa bằng 1 tay  

(Thở 1, Tay 1 (BT), Chân 1, 

Bụng 2, Bật 1) 

- KPKH: Chức năng của 

các bộ phận cơ thể  

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN VAI - Gia đình. Cửa hàng ăn uống. Bán hàng thực phẩm.   

 

 

HĐ: STEAM 

ĐỀ TÀI: 

Chiếc khung ảnh của bé  

(Tiết 1) 

HỌC TẬP 

- Chơi lô tô các giác quan. Nối các giác quan với chức năng.Chiếc túi kỳ diệu. Ôn tách gộp trong phạm vi 3- Trò chơi: 

Ong tìm chữ. Kidmatrs: Ngôi nhà của Bailey: Điền vào chỗ trống, chọn hình có từ cho sẳn 

- Góc thư viện: Đọc sách chủ đề về bản thân. Xem album chủ đề bản thân.  

NGHỆ 

THUẬT 

- Vẽ, tô màu cơ thể bé. Trang trí thiệp, gói quả tặng sinh nhật bạn. Tô màu, cắt dán các ký hiệu phân biệt bạn trai – bạn 

gái. Cắt dán làm album về các giác quan. Cắt dán trang trí hình bạn trai, bạn gái. 

XD - Xây công viên cây xanh. 

TN 
- Làm dây chuyền bằng lá khoai mì .   

- KPKH:  Phân biệt nóng- lạnh 

TCVĐ: Nu na nu nống 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa: 

Làm quen Tiếng 
Học ngoại khóa: 

TDNĐ 
Học ngoại khóa: 

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa: 

TDNĐ 
 

SHTT 
ÔN TTVS: 

Rửa tay 

HDTC: 

Xếp chữ cái theo yêu cầu 
 

HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

Ôn Luyện: 

Tập tô nét xiên phải, xiên trái 

(Trang 3) 



CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ LÀM GÌ ĐỂ CƠ THỂ KHỎE MẠNH 

Thời gian: 1 Tuần (Từ 07/10/2024 -> 11/10/2024) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

-Thực hiện được các 

động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp 

(MT1) 

- Ném trúng đích đứng 

(xa 2m x cao 1,5m) (phối 

hợp giữa mắt tay và 

chân).(MT6) 

- Nhận biết được một số 

trường hợp không an 

toàn và gọi người giúp đỡ 

(MT20) 

 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT33) 

- Nhận biết đặc điểm của 

bản thân (MT46) 

- Biết chữ viết có thể đọc và 

thay cho lời nói.(MT75) 

- Bắt chước hành vi viết và 

sao chép từ, chữ cái.(MT76) 

 

-  Cắt theo đường viền 

thẳng và cong của các 

hình đơn giản. (MT103) 

-  Dán các hình vào đúng 

vị trí cho trước, không bị 

nhăn. (MT 104) 

 

- Hành vi và quy tắc 

ứng xử xã hội. (MT114) 

 

NỘI DUNG 

- Thực hiện đúng, thuần 

thục các động tác của bài 

thể dục theo hiệu lệnh 

hoặc theo nhịp bản nhạc 

bài hát. Bắt đầu và kết 

thúc đúng nhịp 

- Ném xa bằng  2 tay 

-  Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng. So sánh 

số lượng của ba nhóm 

đối tượng trong phạm vi 

10 bằng các cách khác 

nhau và nói được kết 

- Biết chữ viết có thể đọc 

được, có thể dùng chữ viết 

để thay cho lời nói. Biết 

làm bưu thiếp, thư chúc 

mừng người thân bằng chữ 

viết 

- Làm quen với cách viết 

- Cắt theo đường thẳng, 

đường cong. Cắt rời các 

hình trên tạp chí, họa 

báo, trên hình vẽ sẵn theo 

yêu cầu, theo ý thích của 

trẻ. 

- Dán hình theo ý thích. 

- Thực hiện được một 

số quy định ở lớp, gia 

đình và nơi công cộng: 

Sau khi chơi cất đồ chơi 

vào nơi quy định, không 

làm ồn nơi công cộng, 

vâng lời ông bà, bố mẹ, 



- Biết gọi người lớn khi 

gặp trường hợp khẩn cấp: 

cháy, có bạn/người rơi 

xuống nước, ngã chảy 

máu ... Biết được địa chỉ 

nơi ở, số điện thoại gia 

đình, người thân và khi bị 

lạc biết hỏi, gọi người 

lớn giúp đỡ. 

 

quả: bằng nhau, nhiều 

nhất, ít hơn, ít nhất.  

Nhận biết các số từ 5 - 10 

và sử dụng các số đó để 

chỉ số lượng, số thứ tự. 

Nhận biết các con số 

được sử dụng trong cuộc 

sống hàng ngày. 

- Nói đúng họ, tên, ngày 

sinh, giới tính của bản 

thân khi được hỏi, trò 

chuyện. 

tiếng việt, hướng viết các 

nét chữ. Sao chép 1 số kí 

hiệu, chữ cái, tên của mình. 

 

Dán hình vào vị trí qui 

định. Không bị nhăn. 

Dán hình trang trí bức 

tranh 

 

 

anh chị, muốn đi chơi 

phải xin phép. 

 

HOẠT ĐỘNG 

-TDS: Tập thể dục sáng 

kết hợp bài “Đu quay” 

-TDGH:  Ném xa bằng 2 

tay 

HĐNT: Trò chơi những 

chú kiến, những chú sâu.  

-TH: Cắt dán áo bạn trai, 

bạn gái (Trang 9) 

-HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, tô 

màu tranh: bé tập thể 

dục, bé tham gia các môn 

thể thao. Cắt dán làm 

alibum những nhóm thực 

phẩm cần cho cơ thể. Cắt 

-HĐNT: Quan sát bầu 

trời, khí hậu. Quan sát đồ 

chơi bóng rỗ. Quan sát 

khu hồ bơi. Quan sát khu 

cát nước.  Quan sát sân 

bóng  

-KPXH:  Bé cần gì để cơ 

thể khỏe mạnh? 

-LQVT: Số lượng 5. 

Đếm và so sánh số lượng 

trong phạm vi 5 (Trang 

9,10) 

- STEAM: Chiếc khung 

ảnh của bé (Tiết 2) 

-HĐVC:  

-LQVH: Thơ: “Tay ngoan”   

-LQCV: Chữ  A, Ă, Â  

(Tiết 2) 

-HĐVC: 

+  Góc thư viện: Đọc sách 

chủ đề về bản thân. Xem 

album chủ đề bản thân. 

+ Góc Phân vai:  Gia đình. 

Bác sĩ.  Cửa hàng bán dụng 

cụ thể thao. Cửa hàng bán 

trang phục. Cửa hàng bán 

thực phẩm 

-GDAN: Dạy vận động 

“Đi tắm” 

-TH: Cắt dán áo bạn trai, 

bạn gái ( Trang 9) 

- HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, tô 

màu tranh: bé tập thể 

dục, bé tham gia các môn 

thể thao. Cắt dán làm 

alibum những nhóm thực 

phẩm cần cho cơ thể. Cắt 

dán trang phục của bé từ 

lá cây khô, hột hạt 

- Góc thiên nhiên: Làm 

bánh từ cát  

- HĐVC:  

+ Góc phân vai: Gia 

đình. Bác sĩ.  Cửa hàng 

bán dụng cụ thể thao. 

Cửa hàng bán trang 

phục. Cửa hàng bán 

thực phẩm. Đóng vai 

cảnh sát phòng cháy 

chữa cháy. 

 + Góc xây dựng: Xây 

công viên thể thao 

-HĐ chiều:  

+ Nêu gương cuối tuần, 

cuối ngày. 

+ SHTT 



dán trang phục của bé từ 

lá cây khô, hột hạt 

 - Bé TLNT: Lặt rau  

-HĐChiều:  

+ HDTC: Tìm số 

(PCCC) 

+ ÔN TTVS: Đánh răng 

+ THNTH :Chủ đề 

nhánh: Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh 

 

 

+ Góc học tập: Chơi lô 

tô phân nhóm thực phẩm, 

lô tô BTLNT. Ôn các số 

từ 1 – 5. Kidmarts: Ngôi 

nhà của Bailey : Điền vào 

chổ trống, chọn hình có 

từ cho sẳn 

+ Góc thiên nhiên: 

KPKH: Sự kỳ diệu của 

hoa đậu biếc 

-HĐ chiều:  

+ THNTH: Chủ đề 

nhánh: Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HỌACH TUẦN 2 

Chủ đề: BÉ LÀM GÌ ĐỂ CƠ THỂ KHỎE MẠNH? 

Thời gian: 1 Tuần (Từ 07/10/2024 -> 11/10/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI 

 (07/10/2024) 

THỨ BA 

 (08/10/2024) 

THỨ TƯ  

(09/10/2024) 

THỨ NĂM  

(10/10/2024) 

THỨ SÁU 

(11/10/2024) 

LỄ GIÁO 
- Dạy cháu biết yêu thương, giúp đỡ bạn, không tranh giành đồ chơi 

- Có thói quen tốt trong ăn uống: ăn uống từ tốn, không nói chuyện trong khi ăn. Ho ngáp biết lấy tay che miệng 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh trò chuyện về cơ thể, dán tranh ảnh sưu tầm 

- Cho trẻ chơi: góc thư viện, văn học 

THỂ DỤC SÁNG -Tập thể dục sáng kết hợp bài “Đu quay” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát bầu trời, khí 

hậu  

- TCVĐ: Những chú 

sâu. 

- Quan sát đồ chơi 

bóng rỗ 

- TCVĐ: Những chú 

kiến 

-  Quan sát sân bóng  

 

-TCVĐ: Những chú sâu. 

 

- Quan sát khu cát nước 

 

- TCVĐ: Những chú kiến 

- Quan sát khu hồ bơi 

 

- TCVĐ: Những chú 

sâu. 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

- LQVH: Thơ: “Tay 

ngoan”   

 

-LQCV: Chữ  A, Ă, Â 

(Tiết 2) 

GDÂN:  Dạy vận động 

“Đi tắm” 

-LQVT:  Số lượng 5. 

Đếm và so sánh số 

lượng trong phạm vi 5 

(Trang 9,10) 

- TH: Cắt dán áo bạn trai, 

bạn gái (Trang 9) 

- TDGH:  Ném xa bằng 2 

tay (Thở 1, Tay 2 (BT), 

Bụng 1, Chân 1, Bật 1) 

- KPXH: Bé cần gì để 

cơ thể khỏe mạnh? 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI  

CHƠI 

PHÂN VAI 
- Gia đình. Bác sĩ. Cửa hàng bán dụng cụ thể thao. Cửa hàng bán trang phục. Cửa hàng bán thực phẩm. Đóng 

vai cảnh sát phòng cháy chữa cháy.  
HĐ: STEAM 

ĐỀ TÀI: 

Chiếc khung ảnh của 

bé (Tiết 2) 

 
HỌC TẬP 

- Chơi lô tô phân nhóm thực phẩm. Phân nhóm trang phục của bé theo mùa. Ôn các số từ 1 – 5. Chơi tìm chữ 

cái trong bài thơ. Kidmatrs: Ngôi nhà của Bailey: Điền vào chổ trống, chọn hình có từ cho sẳn 

- Góc thư viện: Đọc sách chủ đề về bản thân. Xem album chủ đề bản thân.  

HĐ: BTLNT 

ĐỀ TÀI: 

Lặt rau  
NGHỆ 

THUẬT 

- Vẽ, tô màu tranh: bé tập thể dục, bé tham gia các môn thể thao. Cắt dán làm album những nhóm thực phẩm 

cần cho cơ thể. Cắt dán trang phục của bé từ lá cây khô, hột hạt 

XD - Xây công viên thể thao 

TN - Làm bánh từ cát. KPKH: Sự kỳ diệu của hoa đậu biếc 

TCVĐ: Nu na nu nống 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa: 

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa: 

TDNĐ 
Học ngoại khóa: 

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa: 

TDNĐ   

SHTT 
ÔN TTVS: 

Đánh răng 
HDTC: 

Tìm số (PCCC) 
HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

THNTH 

Chủ đề nhánh:  

Bé cần gì để lớn lên và khỏe 

mạnh 



 

 

 

 
Ngày 10 tháng 09 năm 2024 

GIÁO VIÊN SOẠN 

 

Ngày 11 tháng 09 năm 2024 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Lan Anh 
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